
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 5B, ngách 298/105 đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

04/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHƯƠNG ANH

0110773524

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sợi 1311

2. Sản xuất vải dệt thoi 1312

3. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

4. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

5. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

6. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

7. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

9. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

10. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

11. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

12. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

13. Sản xuất giày, dép 1520

14. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

15. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

16. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

17. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

18. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

19. Sửa chữa thiết bị điện 3314

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Xuất bản phần mềm
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 
XUẤT PHƯƠNG ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG ANH PRODUCTION AND 
TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHUONG ANH PTS.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989.033.444
Email: Actech.edu.vn@gmail.com

Fax:
Website:
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4.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 490.000

22. Lập trình máy vi tính 6201

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác  như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;

4659

25. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

26. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh 

8299

28. Đào tạo trung cấp 8532

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TÙNG LÂM      
  

Số 12 Hàng Than, 
Phường Nguyễn 
Trung Trực, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 98.000 980.000.000 20,000

Cổ phần 
phổ 
thông

98.000 980.000.000 20,000

0010830400
06

2 NGUYỄN HÀ 
PHƯƠNG         

Số 33 ngõ 79 Thái 
Thịnh, Phường 
Thịnh Quang, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

171.500 1.715.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 171.500 1.715.000.000 35,000

0013000085
51
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3 ĐẶNG 
QUANG UY

Thôn Chanh 
Dưới, Xã Tam Đa, 
Huyện Vĩnh Bảo, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Tổng số 220.500 2.205.000.000 45,000

Cổ phần 
phổ 
thông

220.500 2.205.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

0310850097
14

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001083040006
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 12 Hàng Than, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 12 Hàng Than, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TÙNG LÂM Nam

25/05/1983 Kinh Việt Nam

03/07/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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